
PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

      Toán học là một bộ môn khoa học tự nhiên mang tính logíc, tính trừu tượng cao, nó giúp cho học sinh khả năng tính toán, suy luận logíc và phát triển tư duy sáng tạo. Việc dạy học sinh học toán không đơn thuần chỉ cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản thông qua việc làm bài tập hoặc làm càng nhiều bài tập khó, hay mà giỏo viờn phải biết rốn luyện kỹ năng và thói quen suy nghĩ tỡm tũi lời giải của một bài toỏn  và vận dụng bài toán đó trên cơ sở các kiến thức đó học.

      Trong quá trình giảng dạy bộ môn toán nói chung và toán 7 nói riêng, tôi thấy phần kiến thức về tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau là hết sức cơ bản trong chương trình Đại số lớp 7. Các dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau rất phong phú và đa dạng nhưng trong sách giáo khoa, sách giám khảo lại trỡnh bày nội dung khụng nhiều mà các kỳ thi học sinh giỏi toán 7 thì hấu như đề nào cũng có. Trong chương II, khi học về đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch ta thấy tỷ lệ thức là một phương tiện quan trọng giúp ta giải toán. Trong phân môn Hình học, để học được định lý Talet, tam giác đồng dạng thì không thể thiếu kiến thức về tỷ lệ thức. Mặt khác khi học tỷ lệ thức và tính chất của dãy tỷ số bằng nhau còn rèn tư duy cho học sinh rất tốt giúp các em có khả năng khai thác bài toán, lập ra bài toán mới.

      Với mong muốn được góp một phần công sức nhỏ của mỡnh trong việc bồi dưỡng năng lực học toán cho học sinh hiện nay và cũng nhằm rèn luyện khả năng sáng tạo trong học toán cho học sinh để các em có thể tự phát huy năng lực độc lập sáng tạo của mỡnh, nhằm gúp phần vào công tác chăm lo bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi toán, tôi xin cung cấp và trao đổi cùng đồng nghiệp đề tài kinh  nghiệm: 

       " Giúp học sinh chuyên sâu về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau"
     Do điều kiện có nhiều hạn chế nên sau đây tôi xin đưa ra một số dạng toán thường gặp với nội dung bắt đầu từ bài toán cơ bản, tôi thay đổi giả thiết của bài toán để được bài toán mới, tôi thấy vận dụng vào quá trình ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh khối 7 phần tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là rất phù hợp. 

  Thông qua các bài tập tôi sẽ đưa đến cho học sinh các cách tiếp cận khác nhau đối với các bài toán có cùng một dạng nhằm phát triển tư duy cho học sinh.
PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
A. Lí THUYẾT:

1) Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

a) Định nghĩa:  Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 
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b) Tính chất:

         + Tính chất 1 ( tính chất cơ bản ) :    Nếu 
[image: image2.wmf]ac
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 thì ad = bc

    + Tính chất 2 :   Nếu ad = bc và a, b, c, d khác 0 thì ta có các tỉ lệ thức 
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2) Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

   + Từ tỉ lệ thức  
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    + Mở rộng: từ dãy tỉ số bằng nhau 
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         ta suy ra:         
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                                  ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

       Chú ý: 

     +  Khi có dãy tỉ số   
[image: image8.wmf]==
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 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số x, y, z; 

                 Ta còn viết a : b : c = x : y : z.

+ Vì tỉ lệ thức là một đẳng thức nên nó có tính chất của đẳng thức, 

    từ 
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        từ 
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3) Kiến thức bổ sung:

    a)  Luỹ thừa của một thương:     
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        Với  n 
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 N, y 
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 0  và  x, y  
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     b)  Một số tính chất cơ bản:

        *  
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      Với  n 
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     Với  n 
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B.  CÁC DẠNG TOÁN  VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
DẠNG I: TèM SỐ HẠNG TRONG TỈ LỆ THỨC.

A.  Phương pháp chung:

            +) Dạng bài tập này các em gặp rất nhiều, nó rất phong phú và đa dạng. Bài, cũng có khi chỉ cho 1 dữ kiện, nhưng thường cho 2 dữ kiện. Từ những mối quan hệ đó ta có thể tỡm được đáp án của bài, nhưng cũng có thể phải biến đổi rồi mới sử dụng được. 

            +) Lưu ý đến dấu của số cần tỡm trong trường hợp có số mũ chẵn hoặc tích của 2 số, để tránh tỡm ra số khụng thoả món yờu cầu của bài. Cũng lưu ý cỏc trường hợp có thể xảy ra để không bỏ xót những giá trị cần tỡm.

B.  Bài tập ỏp dụng :

Bài tập 1: tỡm x trong tỉ lệ thức sau ( bài 46 – SGK 26 b)

            0,52 : x = - 9,36 : 16,38

 HD : Học sinh cú thể tỡm x bằng cỏch xem x là số chia , nhưng để ỏp dụng tớnh chất tỷ lệ thức thỡ từ  0,52 : x = - 9,36 : 16,38
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Ta có thể nâng mức độ khó hơn như sau : 

Bài tập 1. 2 Tỡm x :

a)
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b) 
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có thể đưa các tỉ lệ thức  trên về tỉ lệ thức  đơn giản hơn rồi tỡm x.

Bài tập 2: Tỡm x biết ( bài 69 SBT T 13 – a)
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Giải : từ    
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Suy ra x = 30 hoặc x = -30

Ta thấy trong tỉ lệ thức  có 2 số hạng chưa biết nhưng 2 số hạng đó giống nhau nên ta đưa về luỹ thừa bậc hai . cú thể nõng cao bằng tỉ lệ thức 
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Bài tập 3: Tỡm x trong tỉ lệ thức
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Giải: 

Cỏch 1: từ
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Cỏch 2: từ 
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 áp dụng  tính chất cơ bản của dóy tỉ số bằng nhau ta cú :


[image: image32.wmf](

)

353521

5757126

31

635

56

55

33

66

xxxx

x

x

xx

---+-

====

+

-

Þ=Þ-=

Þ-=Þ=


Bài tập 4: Tỡm x trong tỉ lệ thức 
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Trong bài tập này x nằm ở cả 4 số hạng của tỉ lệ thức  và hệ số đều bằng 1 do đó sau khi biến đổi thỡ x2 bị triệt tiờu, cú thể làm bài tập trờn bằng cỏch ỏp dụng  của dóy tỉ số bằng nhau

      Bài tập 3 : :( Aùp dụng đối với HS Giỏi).

                 Tỡm x trong tỉ lệ thức 
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 Trong bài tập này x nằm ở cả 4 số hạng của tỉ lệ thức  và hệ số đều bằng 1 do đó sau khi biến đổi thỡ x2 bị triệt tiờu, cú thể làm bài tập trờn bằng cỏch ỏp dụng tớnh chất của dóy tỉ số bằng nhau
Chúng ta bắt đầu với bài toán đơn giản sau :

Bài toán 1: (Bài 54 – SGK Toán 7- tập 1- tr 30- nhà xuất bản giáo dục năm 2007)  

Tìm hai số x và y biết 
[image: image35.wmf] và x + y = 16
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   * Đây là bài toán đơn giản cú thể ỏp dụng trực tiếp tớnh chất của dóy tỉ số bằng nhau để giải hoặc giải theo một số cỏch khỏc.

Giải:

 Cỏch 1 : Áp dụng tớnh chất của dóy tỉ số bằng nhau, ta cú:
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 Cỏch 2: (Đặt ẩn phụ)
 Đặt 
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 ,  suy ra : 
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 Theo giả thiết: 
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     Do đó:   
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 Cỏch 3: ( phương pháp thế )
 Từ giả thiết 
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Do đó: 
[image: image44.wmf]3.10
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   Nhận xột :  Với cách 2 và cách 3 ta có thể áp dụng để giải hầu hết các bài toán về áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tuy nhiên trong quá trình giải bài tập cụ thể các em có thể chọn lựa phương pháp giải phù hợp nhất với bài.

Bài toán 1.1: Tỡm hai số x và y biết 
[image: image45.wmf]3
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Với bài toán này Học sinh cũng có thể giải theo phương pháp thế. Nhưng để giải theo cách 1 hoặc cỏch 2 thỡ phải đổi y lên trên “ tử ” :   
[image: image46.wmf]3
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Bài toán 1.2:  Tỡm hai số x và y biết 5x = 3y và x+ y = 16

   Bài này có thể áp dụng phương pháp thế, hoặc đặt ẩn phụ để giải . Tuy nhiện học sinh chỉ cần ỏp dụng tớnh chất 2 của tỉ lệ thức để chuyển 5x = 3y thành dóy tỉ số bằng nhau. 
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Bài toán 1.3: Tỡm hai số x và y biết 
[image: image48.wmf]  và x - y = 4
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Bài toán 1.4: Tỡm hai số x và y biết 
[image: image49.wmf]  và x.y = 60
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  Hướng dẫn:  làm thế nào để xuất hiện xy để sử dụng giả thiết, từ đó có thể hướng dẫn học sinh giải theo các cách sau:

 Cỏch 1: Từ  
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 Suy ra 
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  +  Với x = 6 ( y = 10

  +  Với x = - 6 ( y = -10

 Cỏch 2 (Đặt ẩn phụ)  :  làm tương tự cách 2 bài toán 1 
 Cỏch 3 ( Dùng phương pháp thế ): làm tương tự cách 3 bài toán 1

 Cỏch 4 Cũng có thể làm theo cách sau:

Có  
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 Nên :      +         
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 Mà x, y cùng dấu nên ta có : 

      +  Với   x = 6 ( y = 10

       +  Với   x = - 6 (y = -10

   Cũng tương tự Bài toán 1 nhưng mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau ta có bài sau:

Bài toán 1.5 :    Cho  
[image: image57.wmf]234

xyz

==

  (1)    và x + y + z = 36   ( 2 )  . Tìm x, y, z.
Giải:

Cỏch 1: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, từ 
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ta có    
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Suy ra:    
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2

=Þ

x

 x= 8    ;         
[image: image61.wmf]4

3

=Þ

y

 y= 12    ;      
[image: image62.wmf]4

4

=Þ

z

  z= 16

Vậy: x= 8,  y= 12,  z= 16.

Cỏch 2 :( Đặt ẩn phụ ) Đặt  
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Vỡ x + y + z = 36    nờn  2k + 3k + 4k = 36 
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Suy ra 
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Vậy: x= 8,  y= 12,  z= 16.

Cỏch 3: ( Dùng phương pháp thế ): 

Từ 
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Từ đó ta có ta có : 
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Suy ra 
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    Hướng phát triển của bài toán 1.5 cũng tương tự như bài toán 1 nhưng với ba đại lượng x, y, z đòi hỏi học sinh phải có hướng suy luận cao hơn.

    Giữ nguyên dữ kiện thứ hai của bài toán 1.5 và thay đổi dữ kiện thứ nhất , ta có các bài toán sau:

( cỏc bai  toỏn từ 1.6 đến 1.24 hầu hết đều áp dụng được  cách giải theo phương đặt ẩn phụ hoặc phương pháp thế, nhưng để ỏp dụng tỉ lệ thức và tớnh chất của dóy tỉ số bằng nhau nờn đề tài không đưa hai cách này vào)

  Bài toán 1.6 :   Tỡm ba số x, y, z, biết rằng:  
[image: image76.wmf];
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 và  và x + y + z = 36   

Hướng dẫn: ở bài toán này chưa cho ta  một dóy tỉ số bằng nhau. Vậy để xuất hiện một dóy tỉ số bằng nhau ta làm thề nào? Ta thấy  
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 cú hai số hạng trờn giống nhau, vậy làm thế nào để hai tỉ số này có cùng số hạng dưới ( ta tỡm một tỉ số trung gian để được xuất hiện một dóy tỉ số bằng nhau

      Ta cú    
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[image: image82.wmf]234

xyz

==

. 

Và bài toỏn trở về bài toỏn 1.5

   Bài toán 1.7 :  Tìm x, y, z biết 3x = 2y; 2x = z và x + y+ z = 36

Gợi ý :

 Bài toán này khác gì so với bài toán trước ?

 Hãy biến đổi 2 đẳng thức 3x = 2y; 2x = z thành dãy tỉ số bằng nhau ?

Hướng dẫn: Từ 
[image: image83.wmf]32
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          Từ 2x = z  
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 Suy ra 
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       sau đó giải như bài tập 1.5

Từ    
[image: image89.wmf]234
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 ta có  
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 hay  6x = 4y = 3z  do đó bài toán 1.5 cho ta bài toán khó hơn sau:

Bài toán 1.8:  Cho 6x = 4y = 3z và x + y + z = 36, tìm x, y, z.
Gợi ý: 

Đã có dãy tỉ số bằng nhau chưa? Làm thế nào để có dãy tỉ số bằng nhau?

 BCNN( 6;4;3 ) = ?

Hãy chia các vế của đẳng thức cho BCNN( 6;4;3 )

      Hướng dẫn:  : Từ 6x = 4y= 3z 
[image: image91.wmf]Û
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   Đến đây ta đó đưa bài toán 1.8 về bài toán 1.5 

Bài toán 1.9:  Tìm x,y,z biết :    
[image: image94.wmf]468
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 và x +y +z = 36
   Gặp bài này, các em không tránh khỏi băn khoăn x còn vướng - 4, y vướng - 6 và z vướng - 8. Cứ bình tĩnh và làm như bình thường xem sao?

Giải:   

 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
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Vậy x =  8 ; y=  12; z =  16

                      Bài toán 1.9:  Tìm x,y,z biết :  
[image: image97.wmf]23
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và 
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      ( Đề thi HSG huyện Thanh Chương môn toán 7 năm học 2010 – 2011 )
HD: Ta cú : 
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HS tính được: 
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Bài toán 1.10: Tìm x, y, z biết  
[image: image101.wmf]634634
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 và x +y +z = 36

Hướng dẫn:  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có


[image: image102.wmf]634634634634
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Hay 6x = 4y = 3z    sau đó giải tiếp như bài tập 1.8
Bài toán 1.11: Tìm x, y, z biết   
[image: image103.wmf]533624
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 và x +y +z = 36
Hướng dẫn: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
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 Hay 6x = 4y = 3z    sau đó giải tiếp như bài tập 1.8
  Có thể ra bài tập 1.11 dưới dạng gộp hai điều kiện lại một như sau :

Bài toán 1.12: Tìm x, y, z biết   
[image: image106.wmf]53362436
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      Bài chỉ cho dãy tỉ số bằng nhau chứ không cho thêm mối quan hệ khác như những bài trước, học sinh thấy mới lạ. Vậy thì làm thế nào? Liệu có làm xuất hiện mối quan hệ khác từ dãy tỉ số bằng nhau không?
  Hướng dẫn:
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
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 và x +y +z = 36

Bài toán trở về Bài toán 1.11

                Bài toán 1.12:   Tìm x, y, z biết   :  
[image: image109.wmf]2132231
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     ( Đề thi HSG huyện Thanh Chương môn toán 7 năm học 2008 – 2009 )

HD : Áp dụng tớnh chất dóy tỷ số bằng nhau từ 2 tỷ số đầu ta có:
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.  Kết hợp với giả thiết 
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 Thay vào tính được 
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 Thay vào 2 tỷ số đầu tính được  
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Giữ nguyên dữ kiện thứ nhất của bài toán 1.5 và thay đổi dữ kiện thứ hai , ta có các bài toán sau:

Bài toán 1.13: Tìm 3 số x, y, z biết 
[image: image116.wmf]234
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 và 2x + 3y – 5z = -28

 Gợi ý:

   Để áp dụng được 2x+3y-5z = - 28 thì trên “tử” của các tỉ số 
[image: image117.wmf],,
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 phải xuất hiện thêm các thừa số nào ?( Trên tử phải xuất hiện các tích 2x , 3y và 5z )

 Muốn xuất hiện 2x , 3y và 5z  trên tử các tỉ số 
[image: image118.wmf],,

234

xyz

 ta làm thế nào?

( Nhân cả tử và mẫu của các tỉ số trên lần lượt với 2 , 3, và 5 ta được dãy tỉ số bằng nhau mới 
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4920

==

xyz

.)

    Giải tóm tắt:  

  Từ  
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 suy ra 
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áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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    Tổng quát lên ta có Bài toán: 

 Bài toán 1.14 :   Tìm x, y, z biết  
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        Phương pháp giải như sau:  ta có   
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau cho dãy tỉ số 
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   Từ đó ta tìm được x, y, z .

   Tiếp tục giữ nguyên dữ kiện thứ nhất của bài toán 1.5 và thay đổi dữ kiện thứ hai, ta có bài toán  thứ hai khó hơn như sau:

Bài toán 1.15 :Tìm 3 số x, y, z biết 
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 và 
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 Hướng dẫn : Muốn áp dụng được dữ kiện x2+y2+z2= 464 thì Học sinh phải bình phương các tỉ số 
[image: image134.wmf],,
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 để được dãy tỉ số bằng nhau mới  
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Giải:

Ta có: 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau cùng với dữ kiện x2+y2+z2=464 ta được
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Vậy tồn tại 2 cặp giá trị (x, y, z) thỏa mãn đề bài là:

( x= 8;  y=12; z= 16) và (x= - 8; y= -11;  z = - 16)

Bài toán 1.16: Tìm 3 số x, y, z biết 
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 và 
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   Qua bài tập trờn học sinh đó biết bình phương các tỉ số 
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 để được dãy tỉ số bằng nhau mới  
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. Đến đây các em làm xuất hiện các hệ số 2, 3 ,5 một cỏch phù hợp để áp dụng 
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Giải:  

  Từ 
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  suy ra 
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 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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  Suy ra 
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Vậy x= 8; y = 12; z = 16  hoặc x = - 8; y = -12; z = -16.  ( vì x, y, z cùng dấu )

Tổng quát lên ta có bài tập : 

Bài tập 1.17   : Tìm x, y, z biết 
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Phương pháp giải như sau:

Từ  
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau cho dãy tỉ số 
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  Từ đó ta tìm được x, y, z

   Tiếp tục giữ nguyên dữ kiện thứ nhất của bài toán 1.5 và thay đổi dữ kiện thứ hai, ta có bài toán như sau:

Bài toán 1.18: Tìm 3 số x, y, z biết 
[image: image162.wmf]234

xyz

==

 và x.y.z = 1536

Giải:

      Từ  
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Từ đó tìm được y =  12; z = 16 .

Thay đổi cả hai dữ kiện của bài toán 1.5 tôi đưa ra cho học sinh các bài toán sau:

Bài toán 1.19:  Cho 3x=2y ;4y=3z  và 2x + 3y – 5z = - 28, tìm x,y,z.
   Nhận xét: Rõ ràng học sinh đã biết được cách biến đổi 3x=2y ;4y=3z  thành dãy tỉ số bằng nhau 
[image: image165.wmf]234
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. Đến đây lại quay về giải như bài tập 1.13

 Bài toán 1.20:  Tỡm x, y, z biết rằng 21x = 9y ; 15x = 12z và 2x – y + z = 33 
              ( Đề thi HSG Thành phố Vinh môn toán 7 năm học 2010 – 2011 )

  Với bài này ngoài cách giải bằng phương pháp thế, Thông qua các bài trên học sinh dẽ dàng biến đổi 21x = 9y ; 15x = 12z  thành dóy tỉ số bằng nhau :
[image: image166.wmf]122815
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Và suy ra 
[image: image167.wmf]2233
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Từ đó tìm được x =  36; y = 84; z = 45 .

     Bài toán 1.20:  Đề thi HSG huyện Thanh Chương năm học 2012 – 2013    
Tỡm x, y, z biết rằng : 2x = 3y; 4y = 5z và 4x - 3y + 5z = 7
 HD: Từ: 2x= 3y; 4y = 5z 
[image: image168.wmf]Þ
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[image: image172.wmf]Þ
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Bài toán 1.21:  Cho  6x = 4y = 3z  và 2x + 3y – 5z = - 28, tìm x,y,z.

Học sinh đã biết được cách biến đổi 6x = 4y = 3z  thành dãy tỉ số bằng nhau 
[image: image177.wmf]234
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. Đến đây lại quay về giải như bài tập 1.13
    Cũng tương tự bài toán này học sinh có thể dễ dàng giải bài toán sau :

Bài toán 1.22:  Cho : 2000x = 5000y = 10000z vaứ x – 2y + 5z = 12. Tỡm x, y ,z ? (GVDG huyện Thanh Chương năm học 2008–2009;Tân Kỳ năm học 2009–2010 )
    Bài này để áp dụng tính chất của dóy tỉ số bằng nhau , học sinh sẽ cú suy nghĩ việc đổi 2000x = 5000y = 10000z về dóy tỉ số bằng nhau, và bài làm tương tự Bài toán 1.21

Giải túm tắt :

  Ta cú 2000x = 5000y = 10000z  
[image: image178.wmf]52
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áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
    
[image: image179.wmf]252512
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Từ đó tìm được x =  10; y = 4; z = 2 .

Bài toán 1.23:  Tìm x, y,z biết:   
[image: image180.wmf]5
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 và 2x + 3y – 5z = 18;



( Đề thi Học Sinh giỏi Toán 7 Thành Phố Vinh năm 2013 )

   Ở đây vì dãy tỉ số đã cho có dạng không thuận tiện cho việc áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng dãy tỉ số bằng nhau đã cho cho phù hợp.

Gợi ý: Ta nên ta chia các tỉ số đó cho BCNN của các hệ số của tử số

Giải: 

 Từ 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
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   Tiếp tục khai thác Bài toán 1.19  , thay dữ kiện 2x + 3y – 5z = -28 thành dữ kiện 


[image: image183.wmf]222
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 ta có bài toán mới khó hơn như sau:

 Bài toán 1.24:    Cho 3x=2y ;4y=3z   và 
[image: image184.wmf]222
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 , tìm x,y,z. 

   Ở bài toán này học sinh đã biết cách biến đổi 3x = 2y ;4y = 3z  thành dãy tỉ số bằng nhau 
[image: image185.wmf]234
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  Đến đây giải như bài toán 1.16
  Dạng bài tập này tương đối phức tạp, nếu không trình bày cẩn thận thì rất dễ bị nhầm lẫn. Kiến thức thì không phải là quá khó nhưng rất cần đến khả năng quan sát các hệ số của 2 dự kiện và  kĩ năng biến đổi các dự kiện một cách phù hợp để áp dụng giả thiết. Cũng cần đến sự khéo léo đưa bài toán về dạng quen thuộc. Tóm lại từ bài toán cơ bản thường gặp sau:

 Bài toán:  Tìm các số x, y, z thoả mãn : 
[image: image186.wmf]xyz
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và x +y + z =d  (2’)       ( trong đó a, b, c, a+b+c 
[image: image187.wmf]0
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 và a, b, c, d là các số cho trước)
 Có nhiều cách giải nhưng xin đưa ra 2 cách giải thường áp dụng :
   Cách 1: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
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Cách 2: đặt 
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  thay vào (2’) 

Ta có k.a + k.b + k.c = d    
[image: image190.wmf](
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Từ đó tìm được 
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   Cách 3:  Từ 
[image: image192.wmf]xyz
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 Thay vào (2’) ta có : 
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Từ đó tìm được 
[image: image197.wmf].

;;

adbdcd

xyz

abcabcabc

===

++++++


  Hướng khai thác từ bài trên như sau :

     +Giữ nguyên điều kiện (2’) thay đổi đk (1’) theo 5 hướng như sau:

               * 
[image: image198.wmf]1234
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      + Giữ nguyên điều kiện (1’) thay đổi đk (2’) theo 3 hướng  như sau:
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[image: image203.wmf]123
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      *  x.y.z = g

       + Thay đổi cả hai điều kiện
Bài tập tự giải
 Bài 1:   Tìm x,y,z.
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Bài 2:   Tìm  x1, x2, x3, …, x9   biết rằng:  

  eq \s\don1(\f(x1–1,9)) = eq \s\don1(\f(x2–2,8)) = eq \s\don1(\f(x3–3,7)) = … = eq \s\don1(\f(x9–9,1))    và  x1 + x2 + x3 + … + x9 = 90

Bài 3:   Tìm x, y,z biết:

a) 
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    b) 
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Bài 4: Tỡm cỏc số x, y, z biết rằng: 

a) 
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                  b) 
[image: image213.wmf]4

3

3

2

2

1

-

=

-

=

-

z

y

x

   và 
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         f) 
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DẠNG II: CHỨNG MINH TỈ LỆ THỨC

   A . Phương Pháp :  
 Để chứng minh tỉ lệ thức: 
[image: image222.wmf]D

C

B

A

=

 ta thường dùng một số phương pháp cơ bản sau:

Phương pháp 1: Chứng tỏ rằng  A. D = B.C 

Phương pháp 2: Chứng tỏ rằng hai tỉ số 
[image: image223.wmf]B
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 và 
[image: image224.wmf]D
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 cú cựng giỏ trị.

Phương pháp 3: Sử dụng tớnh chất của tỉ lệ thức: Dùng các tính chất của tỷ lệ thức rồi hoán vị các số hạng và dựng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, tính chất của đẳng thức để biến đổi tỷ lệ thức đã cho đến tỷ lệ thức phải chứng minh 

Một số kiến thức cần chỳ ý:

+) 
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B. Bài tập ỏp dụng :

Sau đây là một số ví dụ minh họa:   ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

Bài toán 2 . (Bài tập 73 sách bài tập toán 7- tập 1- trang 14). 

      Cho a, b, c, d khác 0. Từ tỉ lệ thức 
[image: image227.wmf]a
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 = 
[image: image228.wmf]c
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 hãy suy ra tỉ lệ thức: 
[image: image229.wmf]abcd

ac

--

=


Giải: 

Cách 1: Ta có 
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             Mà 
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Từ (1), (2), (3) suy ra (a-b)c= a(c- d) suy ra 
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Cách 2: Đặt 
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Ta có  :    
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image236.wmf]abcd
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Cách 3: từ 
[image: image237.wmf]acbd
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Ta có: 
[image: image238.wmf]11
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Cách 4:    Từ      
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Cách 5:   Từ         
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Cách 6:    Có:    
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Do đó:    
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Vậy:            
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Cách 7:  Có:  
[image: image245.wmf]..
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   Nhận xét : các bài toán về chứng minh  tỉ lệ thức có rất nhiều cách giải và đều có hướng đi chung như các cách giải bài toán 2 .  

   Tương tự bài toán 2 ta có bài toán sau:

Bài toán 2 .1:  Cho a, b, c, d 
[image: image250.wmf]¹

0; a 
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b; c
[image: image252.wmf]¹

d . Từ tỉ lệ thức 
[image: image253.wmf]a
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 hãy suy ra tỉ lệ thức:             a) 
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       ( Bài 35 trang 22 – 400 bài tập toỏn 7 – Nhà xuất bản giỏo dục )

*Bài toán 2 và bài toán 2.1 được xem như các tính chất quan trọng của tỉ lệ thức.

Bài toán 2.2 : Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức 
[image: image257.wmf]a
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[image: image258.wmf]c
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 (a - b 
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   ta có thể suy ra tỉ lệ thức 
[image: image261.wmf]abcd
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         ( Bài tập 63 SGK Toán 7-tập 1- trang 31 )
Hứng dẫn : 

    Trước hết cần quan sát tỉ lệ thức cần chứng minh 
[image: image262.wmf]abcd
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có phép toán cộng  ở trên và phép toán trừ ở dưới nên phải biết chuyển tỉ lệ thức cần chứng minh về tỉ lệ thức nào mà áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau?
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[image: image264.wmf]Û



EMBED Equation.DSMT4[image: image265.wmf]abab
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   Giả thiết cho  
[image: image266.wmf]a
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[image: image267.wmf]c

d

 mà cần chứng minh 
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 ,Vậy phải biến đổi giả thiết thành dạng nào ?  (
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Giải : 

  Từ giả thiết: 
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Áp dụng tớnh chất của dóy tỉ số bằng nhau ta cú: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image272.wmf]Þ
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    (đpcm)

   Hoàn toán tương tự bài toán trên ta có bài toán sau :

Bài toán 2.3 :Cho tỉ lệ thức 
[image: image274.wmf](
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     Chứng minh rằng 
[image: image275.wmf]abcd
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   Mặt khỏc, ta cú 
[image: image276.wmf]  (a + b)(c - d) = (a - b)(c + d)
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Cho ta bài toán khó hơn:

Bài toán 2.4:  cho tỉ lệ thức    
[image: image277.wmf](
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Chứng tỏ rằng : (a + b)(c - d) = (a - b) (c + d)

  Phỏt triển thờm bài toỏn 2.2 ta cú bài toỏn sau :

Bài toán 2.5: Chứng minh rằng: Nếu 
[image: image278.wmf]ac
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[image: image279.wmf]5353

5353

abcd

abcd

++

=

--

                       b)  
[image: image280.wmf]22

22

abab

cdcd

+

=

+


Gợi ý:
   a) Làm như thế nào để xuất hiện 5a, 5c, 3b, 3d?

Từ 
[image: image281.wmf]53555353
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 ( ỏp dụng kết quả của bài  toỏn 2.2 )

    b) Bài này có khó hơn một chút. Học sinh không biết làm thế nào để xuất hiện được a2 và b2;. Chỉ cần gợi ý một chút xíu nữa là các em làm được ngay thôi! hãy so sánh:     
[image: image282.wmf].;.
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từ (1) và (2) suy ra 
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Tương tự câu b của Bài toán 2.5 ta cú bài toỏn sau :

Bài toán 2.6: Cho tỉ lệ thức 
[image: image287.wmf]ac
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                      ( Thi HSG huyện Đô Lương Môn Toán 7 năm học 2003 – 2004 )
   Từ  Bài toán 2.5 ta có thể đưa ra bài toán tổng quát sau:

Bài toán 2.7: Chứng minh rằng: Từ tỉ lệ thức 
[image: image289.wmf]a
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 ta có thể suy ra  các tỉ lệ thức:
      ( Giả thiết các tỉ lệ thức đều có nghĩa )

        a)   
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  Ở Bài toỏn 2.2 nếu ta cho d =a  suy ra 
[image: image295.wmf]2
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  ta cú bài toỏn sau :

Bài toỏn 2.8: Chứng minh rằng: Nếu 
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Giải túm tắt:
                    Ta cú: 
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Bài toỏn 2.9: Cho 4 số khác 0 là 
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  chứng tỏ    
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           ( Bài 58 trang 46-sách 500 bài toán cơ bản và nâng cao toán 7)

Giải: 

Từ   
[image: image303.wmf]23
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Từ (1) và (2) suy ra 
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áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:  
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Từ (3) và (4) suy ra: 
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Tương tự bài tập 2.9 Học sinh dễ dàng giải bài tập sau:

Bài toỏn 2.10: Cho 
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 chứng minh rằng 
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    (Bài 64 – Nâng cao và phát triển toán 7)

Từ bài toỏn này ta cú thể dễ dàng cho học sinh làm bài toỏn sau :

Bài toỏn 2.11  Cho : 
[image: image309.wmf]ab
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  ( Thi HSG toán 7 Đô Lương năm học 2011 - 2012 )

Bài toỏn 2.12:  Cho   
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Chứng minh rằng:
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Lời giải:

a) Có:     
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[image: image318.wmf]..

ababab

cdcdcd

--

=

--

     

Hay:  
[image: image319.wmf](

)

(

)

2

2

ab

ab

cd

cd

-

=

-

    (Đpcm).


b)        Có:     
[image: image320.wmf]ac
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Do đó:    
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Vậy:    
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   (Đpcm).    

 Bài toỏn 2.12:  Cho 
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 Chứng minh: 
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           ( Thi HSG toỏn 7 Thanh Chương năm học 2012 - 2013 )
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3cx - az = 0 
[image: image335.wmf]Þ
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    Bài tập 5:Cho 
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(với 
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Lời giải:

ỏp dụng  của dóy tỉ số bằng nhau ta cú : 
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Từ (1),(2),(3) suy ra 
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 Bài toỏn 4: 


Cho a, b, c thỏa món  
[image: image346.wmf]201220132014
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Chứng minh rằng: 4(a – b) (b – c) = (c – a)2  (*) 


GV: Cú thể ỏp dụng tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau như thế nào để xuất hiện dóy tỉ số bằng nhau trong đó có các thành phần là a – b; b – c; c – a? 


Cỏch 1: 


Từ giả thiết ỏp dụng tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau ta cú: 
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=> 4 (a-b) (b-c) = (c-a)2 


Cỏch 2: Đặt  
[image: image349.wmf]201220132014
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=> a = 2012k  ;  b = 2013k  ;  c = 2014k 


Ta cú:  4(a – b) ( b- c) = 4 (2012k – 2013k) (2013k – 2014k) = 4.(-k). (-k)





     => 4 ( a – b) (b – c) = 4k2      (1) 


(c – a)2 = (2014k – 2012k)2 = (2k)2 = 4k2   (2)


Từ  (1) và (2) => 4( a – b) (b – c) = (c - a)2. 


GV: Ta thấy 4 (a – b) (b – c) = (2a – 2b) (2b – 2c) 


Để chứng minh (*) ta có thể biểu diễn 2b qua a + c như thế nào? 


Cỏch 3:  Từ giả thiết 
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=> 4 (a-b) (b-c) = (2a – 2b) (2b – 2c) = (2a – a – c) (a + c – 2c) 








         = (a-c) (a –c) = (a – c)2 

  Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chúng ta đưa ra hệ thống bài toán so sánh giữa các số với nhau:

Bài toỏn 2.13:   So sánh các số a, b và c biết rằng: 
[image: image351.wmf]abc
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 và a + b + c 
[image: image352.wmf]¹
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    (Bài tập 78 sách bài tập toán 7 tập 1 trang 14)

Giải:

Cách 1: Ta có: 
[image: image353.wmf]abc
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[image: image358.wmf]a
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 a = b 

và 
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c

 = 1 
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 b = c

Do đó a = b = c

Cách 2: Đặt 
[image: image362.wmf]abc
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 = n. Ta có: a = nb; b = nc; c = na

Do đó: a = nb (mà b = nc) 
[image: image363.wmf]Þ

 a = n(nc) = n[n(na)] = n3a (a 
[image: image364.wmf]¹

 0) 
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 1 = n3 
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 n = 1 

Ta có: 
[image: image367.wmf]abc
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 = 1 
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 a = b = c

Cách 3: 
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 a = b = c

   Áp dụng kết quả  Bài toỏn 2.13:  Từ  
[image: image385.wmf]abc
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 và a + b + c ≠ 0 ( a = b = c 

  Ta cú bài toỏn tổng quỏt sau:

Bài toỏn 2.14:   Cho  
[image: image386.wmf]12n-1n
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  Chứng tỏ rằng  
[image: image387.wmf]12n

a = a = ... = a


   Từ  Bài toỏn 2.14 cho ta cỏc bài toỏn hay và khú sau nhưng cách giải thỡ tương tự và dễ dàng:

Bài toỏn 2.15:   Cho 
[image: image388.wmf]abc
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 ;  a + b + c ≠ 0 và a = 2012 . 

Tớnh b, c ?

Bài toỏn 2.16:   Cho 
[image: image389.wmf]abc
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bca

 ;  a + b + c ≠ 0
Tớnh giỏ trị của biểu thức: 
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Bài toỏn 2.17:   Cho:
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Bài toán 2.18: Cho 
[image: image394.wmf]abc
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 và a + b + c 
[image: image395.wmf]¹

0. 

  Chứng tỏ rằng: (19a + 103b + 1890c)2012 = 20122012.a2010.b2

 * Ngược lại với cách làm những bài tập trên, từ một đẳng thức phức tạp phải chứng minh đẳng thức đơn giản hơn thì các em tỏ ra bối rối khi làm bài.


    Điểm thú vị là ta có bài toán đảo của bài toán 2.1 như sau:


Bài toán 2. 19: Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức 
[image: image396.wmf]abcd
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 1 ta có thể suy ra tỉ lệ thức   
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d

    (  b 
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0; d
[image: image401.wmf]¹

0 )            ( Bài toán ngược của bài toán 2.2 )
Giải:   Đặt 
[image: image402.wmf]abcd
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 = k 
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 1 
[image: image404.wmf]Þ

 a + b = k(a - b) và c + d = k(c - d)
    
[image: image405.wmf]Þ

 (1 + k)b = (k - 1) a và (1 + k)d = (k - 1)c. Với k 
[image: image406.wmf]¹

 1 thì b 
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 0 và d 
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 0

 ta có: 
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Bài toán 2.20:   Chứng minh rằng: Nếu 
[image: image412.wmf]abca
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 thỡ 
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( bài toỏn ngược của bài toán 2.8)

Ta cú: 
[image: image414.wmf]++
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Bài toán 2.21: Cho  eq \s\don1(\f(a+5,a-5))  =  eq \s\don1(\f(b+6,b-6)) .   Chứng minh rằng:   eq \s\don1(\f(a,b))  = eq \s\don1(\f(5,6)) .
  Lời giải:   

            Có:  eq \s\don1(\f(a+5,a-5))  =  eq \s\don1(\f(b+6,b-6))  suy ra:     eq \s\don1(\f(a+5,b+6))  =  eq \s\don1(\f(a-5,b-6))  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((b+6)-(b-6)))))
 =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((b+6)+(b-6)))))
 
             Hay:   eq \s\don1(\f(a,b))  = eq \s\don1(\f(5,6))   (Đpcm).

Bài toán 2.22:  Cho  2(x+y) = 5(y+z) = 3(x+z).  Chứng minh rằng:  eq \s\don1(\f(x-y,4))  =  eq \s\don1(\f(y-z,5)) .
 Gợi ý :  Từ  2(x+y) = 5(y+z) = 3(x+z) đưa về dãy tỉ số bằng nhau như thế nào?

 Giải:      Có:    2(x+y) = 5(y+z) = 3(x+z)
  Suy ra:  
[image: image418.wmf](
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  =   eq \s\don1(\f(,30))
  =   eq \s\don1(\f(,30))
        
[image: image419.wmf]Û

          eq \s\don1(\f(x+y,15))  =  eq \s\don1(\f(y+z,6))  =  eq \s\don1(\f(x+z,10)) 
[image: image420.wmf]  

 +)   eq \s\don1(\f(y+z,6))  =  eq \s\don1(\f(x+z,10)) 
[image: image421.wmf]=   eq \s\don1(\f(,10-6))
  =  eq \s\don1(\f(x-y,4)) 
 (1)

 +)    eq \s\don1(\f(x+y,15)) =  eq \s\don1(\f(x+z,10))  =   eq \s\don1(\f(,15-10))
   =  eq \s\don1(\f(y-z,5))         (2)

 Từ (1) và (2)  ta có  eq \s\don1(\f(x-y,4))  =  eq \s\don1(\f(y-z,5))   (Đpcm).

Bài toán 2.23: Cho    
[image: image422.wmf]22
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   =  eq \s\don1(\f(ab,cd))     với a, b, c, d ≠  0 và c ≠  (  d.
 Chứng minh rằng:  eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(c,d))    hoặc    eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(d,c)) .

 Lời giải tóm tắt:    

    
[image: image423.wmf]22

22
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cd
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=  eq \s\don1(\f(ab,cd))  =  eq \s\don1(\f(2ab,2cd))  =  eq \s\don1(\f(a2+b2-2ab,c2+d2-2cd))  =   eq \s\don1(\f(a2+b2+2ab,c2+d2+2cd)) 

            
[image: image424.wmf]Û

         (eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) )2 = (eq \s\don1(\f(a+b,c+d)) )2
 Suy ra :  eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))    hoặc    eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  -  eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) 

 +) Nếu   eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))   thì  eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) =    eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)+(c-d)))))
  =   eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)-(c-d)))))
 

      eq \s\don1(\f(a,c))  =  eq \s\don1(\f(b,d))    
[image: image425.wmf]Û

     eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(c,d))      (1)

 +) Nếu    eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  -  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))   thì     eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  -  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)+(c-d)))))
  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)-(c-d)))))
 

      eq \s\don1(\f(b,c))  =  eq \s\don1(\f(a,d))    
[image: image426.wmf]Û

     eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(d,c))     (2)

Từ (1) và (2)  ta có:   eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(c,d))    hoặc    eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(d,c)) .

 Bài tập tự giải
Bài 1: Cho tỉ lệ thức: 
[image: image427.wmf]d
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  .Chứng minh rằng ta có các tỉ lệ thức sau: (với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).
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Bài 2: Cho 
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   Chứng minh rằng: 
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Bài 3: Cho 
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     Chứng minh rằng: 
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Bài 4: Cho dóy tỉ số bằng nhau: 
[image: image441.wmf]32008

12

2342009

aa

aa

...

aaaa

====



CMR: Ta có đẳng thức: 
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Bài 5: Cho 
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Chứng minh rằng: 
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DẠNG 3.  TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC.

A. Phương pháp chung:

          +) Đây là loại bài tập khó, đũi hỏi học sinh phải huy động nhiều kiến thức và kĩ năng cũng như biết tổng hợp tri thức phương pháp đó học. Khả năng quan sát và dự đoán được sử dụng nhiều, liên tục, đồng thời với sự suy luận logic, sáng tạo...

           +) Làm dạng bài tập này, học sinh rất cần đến sự xúc tác của giáo viên mỗi khi các em gặp bế tắc. Những lúc đó thỡ giỏo viờn chỉ cần gợi mở hướng đi cho học sinh bằng những câu hỏi mở...

B. Bài tập ỏp dụng :

Bài toán 3.1: Cho x, y, z thoả mãn:  
[image: image446.wmf]257
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  với x, y, z khác  0. 

                 Tính:    P = 
[image: image447.wmf]2
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      Bài này tương đối khó khi thoạt nhìn, vì học sinh chẳng biết làm thế nào để tính được P đây ? Cứ bình tĩnh quan sát đặc điểm của biểu thức P để tìm mối liên hệ giữa P và dãy tỉ số bằng nhau đã cho thì các em không chỉ tìm được một cách làm.

  Giải :

   Cách 1: Đặt : 
[image: image448.wmf]257
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 0)  thì   x = 2k ,  y = 5k ,  z = 7k

Khi đó: P = 
[image: image450.wmf]25744
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Vậy: P = 
[image: image451.wmf]4
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  Cách 2: 

Ta có:  
[image: image452.wmf]2572574
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  suy ra   x – y + z = 2x

Lại có:  
[image: image453.wmf]222
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   suy ra   x + 2y – z = 
[image: image454.wmf]5
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Do đó: P =  
[image: image455.wmf]244
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Vậy:  P = 
[image: image456.wmf]4
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    Với hai cách giải trên chúng ta hoàn toàn có thể cho học sinh dễ dàng giải bài toán tổng quát sau : 

Bài toán 3.1: Cho biết x, y, z thoả mãn:  
[image: image457.wmf]xyz
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  với x, y, z khác  0.
            Tính giá trị biểu thức :     a)   Q  = 
[image: image458.wmf]2
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                                                     b)  M = 
[image: image459.wmf]111
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Bài toán 3.1: Cho biết  
[image: image460.wmf]111
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  Tính. h

Bài toán 3.2: Cho 3 tỉ số bằng nhau :   
[image: image461.wmf]a
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 ;  
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                Tìm giá trị của mỗi tỉ số đó.


   Với bài này các em dễ mắc phải cách giải như sau:    

       
[image: image464.wmf]a
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     Và kết luận: Giá trị của mỗi tỉ số đã cho là  
[image: image469.wmf]1
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.

   Nhưng chỉ có thế thì lời giải bài toán chưa được hoàn thiện vì có thể a + b + c=0. 

Mà phải trình bày như sau: 
 +)  Nếu  a + b +c ≠ 0 thì  
[image: image470.wmf]a
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  +)  Nếu  a + b +c = 0 thì   b + c = –a ;   c + a = –b ;   a + b = –c.

    Khi đó:   
[image: image475.wmf]a
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     Hay:  
[image: image479.wmf]a
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      Vậy:  +)  Nếu  a + b +c ≠ 0 thì  
[image: image483.wmf]a
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                +)  Nếu  a + b +c = 0 thì   
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   Khi đã tinh giá trị của mỗi phân thức đó ta có thể ẩn chúng đi bằng cách cho học sinh làm bài tập khó hơn sau:

Bài toán 3.2:  Cho   
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                Tìm giá trị của N = 
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   Rõ ràng nếu biến đổi M để tính thì các em sẽ khó tìm ra kết quả mà phải đi tìm gia trị của từng : 
[image: image497.wmf]a
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Bài toán 3.3: Cho biểu thức:  P = 
[image: image500.wmf]xyyzzttx
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Tìm giá trị của biểu thức P biết:    
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Giải:

Có:  
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Hay:  
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+)  Nếu  x + y + z + t  ≠ 0 thì  y + z + t = z + t + x = t + x + y = x + y + z


[image: image504.wmf]Û

 x = y = z = t     khi đó:   P =  1  + 1 + 1 +1 = 4

+)  Nếu  x + y + z + t = 0 thì   x + y =  – (z + t)   ;       y + z =  – (z + t) 

Khi đó:   P =  (– 1) +  (– 1) + (– 1) +(– 1) = – 4

 Vậy:  +)  P =  4   khi   x + y + z + t  ≠ 0  

          +)  P = – 4  khi   x + y + z + t  = 0

         Bài toán 3.4: Cho a, b, c là ba số thực khỏc 0, thoả món điều kiện:   
[image: image505.wmf]b

b

a

c

a

a

c

b

c

c

b

a

-

+

=

-

+

=

-

+

. Hóy tớnh giỏ trị của biểu thức  
[image: image506.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

b

c

c

a

a

b

B

1

1

1

.

           ( Thi HSG toỏn 7 Yờn Việt năm học 2012 - 2013 )
Hướng dẫn : 

+Nếu a+b+c 
[image: image507.wmf]¹
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 Theo tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau ,ta cú:
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Vậy B =
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+ Nếu a+b+c = 0

 Theo tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau ,ta cú:
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Vậy B =
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     Bài tập tương tự:

Bài 1.  Cho   A =  
[image: image518.wmf]23
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.    Tính A biết x, y, z tỉ lệ với 5, 4, 3.

Bài 2.  Cho biết các số A; B ; C  tỉ lệ với a, b, c. 

            Tính giá trị biểu thức :       Q = 
[image: image519.wmf]AxByC
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Bài 3.  Cho 4 tỉ số bằng nhau: 

                   
[image: image520.wmf]abc
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Tìm giá trị của mỗi tỉ số trên.

Bài 4.  Cho dãy:        
[image: image524.wmf]2222
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Tìm giá trị của biểu thức:  M = 
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DẠNG 4: CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN THỰC TẾ, HÌNH HỌC…
Phương pháp giải

Bước 1:Dùng các chữ cái để biểu diễn các đại lượng chưa biết.

Bước 2:Thành lập dãy tỉ số bằng nhau và các điều kiện.

Bước 3:Tìm các số hạng chưa biết. 

Bước 4:Kết luận.

Bài toán 4. 1:( Bài 76 SBT toán 7-Trang 14 ):

   Tính độ dài các cạnh một tam giác biết chu vi là 22 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2;4;5

Hướng dẫn:  Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là a,b,c (a,b,c
[image: image526.wmf]0
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Vì chu vi của tam giác bằng 22 nên ta có a+b+c=22

           Vì các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2;4;5 nên ta có 
[image: image527.wmf]5
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      Đến đây cách giải giống Bài toán 1.5 

 Tương tự bài toán này ta có bài toán sau :

Bài toỏn 4.2: (Bài 57 – SGK Toán7 tập 1-trang 30)

    Số viờn bi của ba bạn Minh, Hựng, Dũng tương ứng tỉ lệ với các số 2, 4, 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng cả ba bạn có tất cả 44 viên bi.

Hướng dẫn: Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là x, y, z ( viên)          
[image: image528.wmf]*
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    Vỡ số viờn bi của ba bạn lần lượt tỉ lệ với 2, 4, 5 nên ta có 

          
[image: image529.wmf]245
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    và x + y +z = 44  đến đấy  bài toán giải như bài toán 1.5.

Khi đã có 
[image: image530.wmf]245
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   và x + y +z = 44            

     Thỡ bằng cách thay  đổi ngôn ngữ sẽ có rất nhiều bài toán có nội dung thực tế (theo kiểu phát triển như dạng toán 1) . Sau đây là một sốví dụ :

Bài tập 4.3: Chia số 44 thành 3 phần tỉ lệ với 2, 4, 5.
Bài tập 4. 4: Ba lớp 7A,7B,7C cùng tham gia lao động trồng cây ,số cây mỗi lớp trồng được tỉ lệ với các số 2;4;5 và 2 lần số cây của lớp 7A cộng với 4 lần số cây của lớp 7B thì hơn số cây của lớp 7C là 60 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được .

Hướng dẫn

Gọi số cây trồng được của lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c ( a,b,c nguyên dương)

Theo bài ra ta có 
[image: image531.wmf]245
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  và 2a + 4b – c = 60

  Từ đó Học sinh giải được tương tự như bài toán 1.13

Bài tập 4. 5: Ba lớp 7A, 7B, 7C có 117 bạn tham gia đi trồng cây.  Số cây mỗi bạn ở ba lớp trồng được tỉ lệ với các số 2; 3; 4 cây , và số cây mỗi lớp trồng được bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây.

 (Đề  kiểm định chất lượng đại trà Đô Lương môn Toán 7 năm học 2008 – 2009 )

Bài tập 4: :( Aùp dụng đối với HS Giỏi).

Ba kho thóc có tất cả 710 tấn thóc, sau khi chuyển đi 
[image: image532.wmf]1
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  số thúc ở kho I, 
[image: image533.wmf]1
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 số thúc ở kho II và 
[image: image534.wmf]1
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số thúc ở kho III thỡ số thúc cũn lại của 3 kho bằng nhau .Hỏi lỳc đầu mỗi kho cú bao nhiờu tấn thúc. 

Hướng dẫn

     Gọi số thóc của 3 kho I,II,III lúc đầu lần lượt là a,b,c (tấn, a,b,c>0)

Số thúc của kho I sau khi chuyển là 
[image: image535.wmf]14
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Số thúc của kho II sau khi chuyển là 
[image: image536.wmf]15
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Số thúc của kho III sau khi chuyển là 
[image: image537.wmf]110
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theo bài ra ta cú 
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và a+b+c=710

từ 
[image: image539.wmf]45104510

56115.206.2011.20

abcab

c

==Þ==


           
[image: image540.wmf]710

10

25242225242271

abcabc

++

Þ=====

++


    Suy ra a=25.10=250;  b=24.10=240 ;  c=22.10=220.

Thử lại cỏc giỏ trờn ta thấy thoả món

Vậy số thóc lúc đầu của của kho I,II,III lần lượt là 250tấn , 240 tấn, 220 tấn.

Bài tập 4. 6 :   Cho tam giác ABC có Â và 
[image: image541.wmf]ˆ
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tỉ lệ với 3 và 15,  
[image: image542.wmf]ˆ
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 = 4
[image: image543.wmf]ˆ
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. Tính các góc của tam giác ABC.

    Đây là bài toán có nội dung hình học nhưng lại được giải bằng phương pháp đại số, thật đơn giản khi nhớ được dữ kiện cho dưới dạng ẩn là tổng các góc trong một tam giác bằng 1800

Hướng dẫn

*    Theo bài ta có  
[image: image544.wmf]ˆ

3

A

=
[image: image545.wmf]ˆ

15

B

    và     
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    Hay :        
[image: image548.wmf]ˆ
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   mà  Â + 
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 = 
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 (Tổng 3 góc trong một tam giác)

  Đến đây bài toán giải như bài toán 1.5.

Bài tập 4. 7  :   Có ba tủ sách đựng tất cả 2250 cuốn sách. Nếu chuyển 100 cuốn từ tủ thứ nhất sang tủ thứ 3 thì số sách ở tủ thứ 1, thứ 2, thứ 3 tỉ lệ với 16;15;14. Hỏi trước khi chuyển thì mỗi tủ có bao nhiêu cuốn sách ?

  Bài này khá phức tạp ở chỗ: số lượng sách trong mỗi tủ trước và sau khi chuyển.

Hướng dẫn

Gọi số quyển sách của tủ 1, tủ 2, tủ 3 lúc đầu là: a, b, c  (quyển)  (a, b, c 
[image: image554.wmf]*

N

Î

 và a, b, c < 2250). 

Thì sau khi chuyển ,ta có:

Tủ 1:   a –100     (quyển)


Tủ 2:   b             (quyển)

Tủ 3:   c + 100   (quyển)

Theo đề bài ta có :
[image: image555.wmf]100
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   và  a + b + c = 2250.

         Và giải như bài toán  1.9   

Bài tập 4. 8: Trong một đợt lao động ba khối 7, 8, 9 chuyển được 912 
[image: image558.wmf]3
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 đất , trung bình mỗi học sinh khối 7, 8, 9 theo thứ tự làm được 
[image: image559.wmf]333
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Số học sinh khối 7 và khối 8 tỉ lệ với 1 và 3 ; số học sinh khối 8 và khố 9 tỉ lệ với 4 và 5 . Tính số học sinh của mỗi khối .

Hướng dẫn

  Gọi số học sinh của khối 7,8,9 lần lượt là a,b,c (h/s)  (a,b,c là số nguyên dương)

Số đất khối 7 chuyển được là 1,2a

Số đất khối 8 chuyển được là 1,4b

Số đất khối 9 chuyển được là 1,6c

Theo bài rat a có 
[image: image560.wmf];
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Và 1,2a +1,4b + 1,6c = 912 giải ra ta được a= 80, b= 240, c= 300

Vậy số học sinh của khối 7,8,9 lần lượt là 80 h/s ,240h/s ,300h/s

Bài tập 4. 8: Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đó mua.  

                                    ( Trích đề thi HSG Toán 7)
 Hướng dẫn

Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0)

Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c

Ta cú: 
[image: image561.wmf]567
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Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có:


[image: image562.wmf],,,,,,
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(2)

So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu

Võy: c’ – c = 4 hay 
[image: image563.wmf]67
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Vậy số gói tăm 3 lớp đó mua là 360 gúi.

Đây là dạng bài tập khó đối với học sinh, không chỉ học sinh trung bình mà cả đối với học sinh khá-giỏi, khó và quan trọng nhất ở công đoạn chuyển bài toán lời văn về dạng biểu thức. Giáo viên cần dẫn dắt các em thật tỉ mỉ từng bước, từ phân tích đầu bài để tìm ra yếu tố bài cho, yếu tố chưa biết, yếu tố cần tìm và mối quan hệ giữa chúng, kể cả những mối quan hệ đã biết dưới dạng ẩn (Ví dụ như: s = v.t hoặc tổng các góc trong một tam giác bằng 1800...), rồi đến cách gọi kí hiệu kèm điều kiện và đơn vị ra sao... Đặc biệt là khi kết luận cho bài phải chính xác theo yêu cầu.

    Bài tập tự giải:

Bài 1. Năm lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E nhận chăm sóc vườn trường có diện tích 300m2.   Trong đó: Lớp 7A nhận 15% diện tích, 7B nhận 
[image: image564.wmf]1
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 diện tích còn lại. Sau khi 2 lớp 7A và 7B nhận thì phần còn lại được chia cho 3 lớp 7C, 7D, 7E theo tỉ lệ 
[image: image565.wmf]1
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; 
[image: image566.wmf]1
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; 
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16

. Tính diện tích vườn giao cho mỗi lớp.

Bài 2.  Một bể chứa hình chữ nhật có chiều rộng và chiều dài tỉ  lệ với 4 và 5; Chiều rộng và chiều cao tỉ lệ với 5 và 4. Thể tích của bể là 64m3. Tính chiều rộng, chiều dài và chiều cao của bể.

Bài 3. Tìm số đo các góc của tam giác ABC  biết số đo các góc Â, 
[image: image568.wmf]ˆ
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, 
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 tỉ lệ với:            

                      a)  2; 3; 4.                           
b)  1; 2; 3.

Bài 4.  Ba đường cao của một tam giác có độ dài bằng 4; 12; x. Biết rằng x là một số tự nhiên. Tìm x( Cho biết mỗi cạnh của tam giác nhỏ hơn tổng hai cạnh kia và lớn hơn hiệu của chúng)

Bài 5.  Một người đi bộ từ A đến B đã tính rằng: Nếu đi với vận tốc 6 km/h thì đến B lúc 11h 45phút. Nhưng người đó chỉ đi được 
[image: image570.wmf]4
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 quãng đường với vận tốc dự định trước, đoạn đường còn lại chỉ đi với vận tốc 4,5 km/h nên đã đến B lúc 12h. Hỏi người đó khởi hành lúc mấy giờ và quãng đường AB  bao nhiêu km?

Bài 6. Ba kho A, B, C chứa một số gạo. Người ta nhập vào kho A thêm 
[image: image571.wmf]1
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 số gạo của kho đó, xuất ở kho B đi 
[image: image572.wmf]1
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 số gạo của kho đó, xuất ở kho C đi 
[image: image573.wmf]2
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 số gạo của kho đó. Khi đó số gạo của 3 kho bằng nhau. Tính số gạo ở mỗi kho lúc đầu, biết rằng số gạo ở kho B ít hơn số gạo ở kho A là 20 tạ.
Bài 7. Tổng cỏc luỹ thừa bậc ba của 3 số là -1009. Biết tỷ số giữa số thứ 1 và số thứ 2 là 
[image: image574.wmf]2
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; giữa số thứ 1 và số thứ 3 là 
[image: image575.wmf]4
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. Tỡm 3 số đó?

DẠNG 5 : MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TOÁN LIÊN    

                                   QUAN ĐẾN TỶ SỐ BẰNG  NHAU.

  Trong quá trình giảng dạy xuất hiện nhiều trường hợp học sinh mắc sai lầm, tùy theo đối tượng mà giáo viên chấn chính, uốn nắn hoặc có những biện pháp phù hợp với mục đích giúp các em hiểu bài và biết cách vận dụng giải bài tập. Và nhìn chung thì các em thường mắc các sai lầm như sau :

1.Sai lầm khi áp dụng tương tự : 

 Hoc sinh thường sai làm khi Áp dụng 
[image: image576.wmf].
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Sau đây là một số bài tập cụ thể :

Bài tập 5.1: (Bài 62 – SGK Toán 7-Trang 31) Tìm 2 số x,y biết rằng 
[image: image578.wmf]25

xy

=

và  x.y=10
*Học sinh có thể sai lầm như sau : 
[image: image579.wmf].10
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xyxy
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 suy ra x=2, y=5

*Bài làm đúng :

 từ 
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vì xy=10 nên 2k.5k=10
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 suy ra 
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Bài tập 5.2: Tìm các số x,y,z biết rằng 


[image: image585.wmf]234
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 và x.y.z= 648

* Học sinh sai lầm như sau:


[image: image586.wmf]..648
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Suy ra x = 54, y = 81, z = 108 

* Bài làm đúng : tương tự Bài toán 1.18
2.Sai lầm khi bỏ qua điều kiện khác 0:  

  Khi rút gọn hoc sinh thường bỏ qua điều kiện số chia khác 0 dẫn đến thiếu giá trị cần tìm. Chẳng hạn như :

Bài tập 5.3: Cho dãy tỉ số bằng nhau là 
[image: image587.wmf]abc
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  Chứng minh  a=b=c  

*Lời giải mắc sai lầm : ta có  
[image: image588.wmf]abcabc
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 Suy ra : a=b=c  ( Tương tự Đề thi giỏo viờn dạy giỏi huyện Đô Lương 2011 )

 ( ở đây không đúng nếu a+b+c = 0 ) 

 * Lời giải đúng như cỏch 2, cỏch 3 của Bài toỏn 2.13
Bài tập 5.4 : (Sai lầm như bài toán 3.2 )

Bài tập 5.5: (bài toỏn 3.3)
 Cho biểu thức 
[image: image589.wmf]xyyzzttx
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Tính giá trị của P biết rằng
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   Học sinh mắc sai lầm là không xét trường hợp x+y+z+t = 0

Bài tập 5.6: Cho 3 tỉ số bằng nhau là 
[image: image591.wmf]abc
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.

 Tính 
[image: image592.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image593.wmf]abc
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     ( thi HSG toán 7 huyện Thanh chương năm 2012 )

Học sinh  thường mắc sai lầm không xét trường hợp a+b+c = 0 như bài toán 3.2.

Bài tập 5.7 : Tìm x, y biết : 
[image: image594.wmf]53385921
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Học sinh thường giải như sau : từ 
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 Suy ra 
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[image: image597.wmf]Þ

8y – 9 = 15
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y =3 và suy ra x  = 6.

Sai lầm là từ 
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8y – 9 = 15

Khắc phục : Khi giải đến 
[image: image601.wmf]383(38)
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 phải xét hai trường hợp : 

+ Nếu :3y – 8 = 0 
[image: image602.wmf]8
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 từ đó tìm được 
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+ Nếu 3y – 8 
[image: image604.wmf]¹

 0 
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8y – 9 = 15
[image: image606.wmf]Þ

y =3 và suy ra x  = 6.

3.Sai lầm khi xét luỹ thừa bậc chẵn : 

Học sinh thường sai lầm nếu  A2=B2 suy ra A=B

Bài tập 5.8: Tìm các số x,y,z biết rằng 
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 biết rằng 
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  ( Bài toán 1.15 )

Khi giải đến :
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   Học sinh chỉ lấy x =8 ; y = 12 ;z = 16 mà sót trường hợp x = - 8 ; y = -12 ;z = - 16

4. Sai lầm trong vận dụng kiến thức :

Ví dụ 1:   Cho 6x = 4y = 3z và x + y + z = 36, tìm x, y, z.  (Bài toán 1.8 )  

Lời giải học sinh thường là: Từ 6x = 4y = 3z 
[image: image610.wmf]Þ
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 x = 36 ; y = 36 ; z = 36

 Lỗi sai sót : Từ 6x = 4y = 3z 
[image: image614.wmf]Þ

 
[image: image615.wmf]643
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; nên việc tìm x,y,z sai .

Khắc phục : Ta có BCNN ( 6; 4 ;3 ) = 24

    Từ 6x = 4y = 3z 
[image: image616.wmf]Þ
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Lời giải mong đợi : Dựa vào tính chất của phép nhân của đẳng thức các em đã biết tìm BCNN( 6; 4 ;3 ), từ đó ,lời giải như sau : (Giải như bài 1.8)

Ví dụ 2 : Cho tỉ lệ thức: 
[image: image618.wmf]d
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 .Chứng minh rằng ta cú cỏc tỉ lệ thức sau: 
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Lời giải của học sinh : Từ 
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 do đó không đi đến yêu cầu bài toán.

Sai sót : Do học sinh chưa sử dụng đúng phương pháp hoán vị các số hạng của tỉ lệ thức, chưa biết vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Khắc phục : Từ 
[image: image623.wmf]d
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 ( hoán vị trung tỷ )

Từ đó áp dụng tính chất tỷ lệ thức và tính chất dãy tỷ số bằng nhau đi đến kết quả.

Lời giải mong đợi : ( như Bài toán 2.3 )

Ngoài hướng giải trên các em cũng đã tìm ra hướng giải  khác nhờ tính chất của tỷ lệ thức như:

 Xét tích : (a-b).(c+d) và (a+b).( c-d) . từ đó suy ra: (a-b).(c+d) = (a+b).( c-d) từ đó dẫn tời điều phải chứng minh.

5. Sai lầm trong trình bày lời giải :

      Qua thực tế khi dạy học sinh thấy cỏc em gặp nhiều sai sút trong quỏ trỡnh giải toỏn , sự nhầm lẫn giữa dấu “=” với dấu “=>”

Vớ dụ 1: ở cỏch giải 1 của bài toỏn 1.4 cỏc em cú thể sai lầm khi dựng dấu “=” ở dấu
 
[image: image625.wmf]Þ

 như sau :  ta cú  
[image: image626.wmf]22
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     thỡ cỏc em lại dựng dấu “ = ” là sai.

Vớ dụ 2 : ở cỏch giải 1 của bài toỏn 1.5 ở chỗ
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, từ 
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ta có    
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Ở trờn cỏc em dựng dấu “=>” là sai.

Bài tập tương tự :

Bài 1: Cho a,b,c là ba số khác 0 thoả mãn điều kiện 
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Hãy tính giá trị của biểu  thức  
[image: image630.wmf]111
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Bài 2: Cho dãy tỉ số bằng nhau : 
[image: image631.wmf]2222
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Tìm giá trị của biểu thức M biết : 
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Bài 3: Một học sinh lớp 7 trình bày lời giải bài toán

 “ Tìm x, y biết:
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Ta có:
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(1) 

Từ hai tỷ số đầu ta có:
[image: image635.wmf]2132231
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Từ (1) và (2) ta suy ra 
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[image: image638.wmf]®

 6x = 12 
[image: image639.wmf]®

 x = 2


Thay x = 2 vào 2 tỷ số đầu ta được y = 3


Thử lại thấy thoả mãn . Vậy x = 2 và y = 3 là các giá trị cần tìm

Đồng chí hãy nhận xét lời giải của học sinh trên

PHẦN III:   KẾT LUẬN VÀ  BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

     Khi nghiên cứu đề tài “ Giúp học sinh  chuyên sâu về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau’’ trong môn Đại số lớp 7 tôi thấy việc áp dụng vào giảng dạy rất có hiệu quả, học sinh dễ hiểu và hứng thú trong quá trình tiếp thu kiến thức, các em đã biết khai thác sâu bài toán, biết tự đặt ra các bài toán mới, tránh được những sai lầm mà mình hay mắc phải. Và thấy rằng quá trình giảng dạy nếu giáo viên có sự đầu tư nghiên cứu bài dạy càng kĩ thì hiệu quả đạt được càng cao. Tâm huyết với nghề là một trong những  yếu tố tạo nên thành công của bài dạy. Đứng trước những bài tập, kiến thức ở “giới hạn gần tới”, học sinh thường lúng túng, hoang mang vì không biết phải làm như thế nào; Lúc đó chính là thời điểm để giáo viên xuất hiện cùng với vai trò định hướng, dẫn dắt các em bước qua khó khăn, gợi mở để các em không những làm được mà còn làm tốt không chỉ bài đó hay kiến thức đó mà cả những bài, những kiến thức khác, có liên quan hoặc không liên quan bằng những sự liên hệ logic. Đó chính là cách tư duy, kể cả việc nắm vững kiến thức cơ bản, phải khai thác bài toán theo từng mảng, mỗi mảng ta lại chia thành từng phần, sao cho mỗi phần có sự liên kết chặt chẽ với nhau về cấu trúc của bài toán cũng như về phương thức giải toán .

         Mặc dù đã rất cố gắng nhưng với kiến thức còn hạn chế chắc chắn tôi chưa thể đưa ra vấn đề một cách trọn vẹn được, rất mong được sự góp ý chân thành  của các đồng nghiệp và các thầy cô đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy để đề tài này được hoàn thiện hơn. 
                                       Tôi xin chân thành cảm ơn!
Yờn Thành, ngày 27 tháng 04 năm 2019
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MỤC LỤC
PHẦN IV              TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa toán 7                                                              NXB GD

2. Sách bài tập toán 7                                                                   NXB GD 

3. Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 7.                               NXB HN

4. Những bài toán cơ bản và nâng cao chọn lọc 7.                NXB ĐHSP
5. Nâng cao và phát triển toán 7.                                           NXB GD

6. Báo thế giới trong ta.
7. Báo toán học và tuổi trẻ.
8. Tuyển chọn 400 bài tập toán 7.                                                NXB Đà Nẵng

9. Toán bồi dưỡng  đại số 7.                                                  NXB HN

10. Tuyển chọn 500 bài toán cơ bản và nâng cao toán                 NXB ĐHSP

11. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề  toán                      NXB GD

12. Ôn kiến thức-luyện kĩ năng đại số 7.                                 NXB GD

13.Một số sách báo tham khảo khác.
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